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THÔNG TIN THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ 

BÁO – TẠP CHÍ QUÝ I NĂM 2024 

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ: 37 

1. Lưu, Đức Lịch. Đánh giá chất lượng kéo cho ô tô con sử dụng hệ thống truyền 

lực cơ khí có cấp: Evaluation of traction quality for cars using MT powertrain. - Tạp chí 

Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 91-96. 

    Từ khóa: Động lực học; Tính toán động lực học kéo; Xác định tỷ số truyền hệ thống 

truyền lực 

2. Nguyễn, Hữu Quang. Giải pháp thu nhận và xử lý tín hiệu đo đối với thiết bị đo 

độ tròn trong tọa độ cực ứng dụng ba đầu đo: Asolution for data acquisition and 

processing on roundness measurement machine using a combintion of three probes. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 6-15. 

    Từ khóa: Ba đầu đo kết hợp; Máy đo độ tròn; Thu nhận xử lý tín hiệu đo 

3. Nguyễn, Khắc Chinh. Khảo sát ảnh hưởng của vận tốc chạy dao vòng đến độ 

nhám bề mặt khi mài trên máy mài tròn UG20: Surveying the effect of round knife 

running speed to surface roughness when grinding on round grinding machine. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 58-63. 

    Từ khóa: Chế độ cắt khi mài; Đồ Nhám Ra; Mài tròn 

4. Huỳnh, Công Lớn. Mô hình hóa mô phỏng và nghiên cứu thực nghiệm máy đầm 

lu rung trong thi công bề mặt: Modelling, simulation and experimental research of  a 

vibratoty roller concrete surface compaction. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 308. 

- Tr. 12-17. 

    Từ khóa: Bê tông bề mặt; Máy đầm lu rung; Mô hình hóa mô phỏng; Nghiên cứu thực 

nghiệm 

5. Huỳnh, Công Lớn. Mô hình hóa và mô phỏng động lực học hệ giảm chấn của 

máy đầm lăn va rung: Modeling and simlation of dynamic damping system of impaction 

roller and vibration compactor. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 308. - Tr. 33-39. 

    Từ khóa: Đầm lăn; Mô phỏng động lực học; Rung va; Trống lu rung 

6. Vũ, Huy Lân. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số chế độ hàn đến hình 

thành mối hàn gốc tư thế hàn ngang khi hàn tự động dưới lớp thuốc hàn thiêu kết hệ 

bazơ trung bình F7A(P)4-BK: Research the influences of the parameters of the welding 

condition on weld formation of horizontal fillet weld for submerged ARC welding using 

agglomerated basic flucx F7A(P)4-BK. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 

171-179. 

    Từ khóa: Mối hàn góc tư thế hàn ngang; Thông số chế độ hàn; Thuốc hàn F7A(P)-

BK 

7. Nguyễn, Văn Quang. Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu lượng gió phát tán bụi 

trong gương lò đào tạo tại mỏ than Dương Huy sử dụng CFD: Study on the influence 

mass flow on dust dispersion in the heading face at the Duong Huy coal mine using CFD. 

- Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 45-50. 

   Từ khóa: Lò đào; Lưu lượng gió; Mô phỏng CFD 
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8. Nguyễn, Thị Xuân. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sơ đồ giác tới định 

mức vải áo sơ mi trong sản xuất may công nghiệp. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

309. - Tr. 16-22. 

    Từ khóa: Chu kỳ kẻ; Định mức vải; Sơ đồ giác 

9. Trần Quốc Nhiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng thông số hình học của dao tiện trụ 

ngoài bằng thép gió đến khả năng cắt gọt: Research on the effect of geometric 

parametersof high speed steel external cylindrical turning tools on cutting ability. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 308. - Tr. 18-24. 

    Từ khóa: Phương pháp Taguchi; Thông số hình học dao tiện; Tối ưu hóa 

10. Trần, Thanh Dân. Nghiên cứu giải pháp lau tấm pin năng lượng mặt trời hộ 

gia đình kết hợp drone và robot hút bụi: Study on soltion to clean household solar panel 

using drone and vacuum robot. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 193-199. 

    Từ khóa: Drone; Robot hút bụi; Tấm pin năng lượng mặt trời 

11. Hồ, Triết Hưng. Nghiên cứu giải pháp tiết kiệm năng lượng hệ thống điều khiển 

thủy lực dùng van servo: A study on energy saving for a servo valve hydraulic system. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 122-127. 

    Từ khóa: Cơ cấu chấp hành điện thủy lực; Hệ thống thủy lực load sensing; Hệ thủy 

van servo 

12. Vũ, Văn Khoa. Nghiên cứu giải pháp xếp bao tự động lên xe tải trong vận 

chuyển xi măng bao: Studying solutions for automatic bag loading on trucks in 

transportation of bagged cement. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 33-39. 

    Từ khóa: Vận chuyển xi măng bao; Xếp bao tự động 

13. Bùi, Ngọc Hùng. Nghiên cứu phân tích sóng hài điện áp trong lưới điện khi 

hòa lưới hệ thống pin năng lượng mặt trời: Reseearch and analysis of voltage and 

current harmonics in the power grid when connected to the solar battery system. - Tạp 

chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 40-44. 

    Từ khóa: Chất lượng điện năng; Năng lượng tái tạo; Pin năng lượng mặt trời; Sóng hài 

điện áp 

14. Dương, Ngọc Khánh. Nghiên cứu sấy trà hoa lavender trên hệ thống sấy bơm 

nhiệt tầng sôi: Research on drying lavender tea on the fluidied bed bed heat pump 

drying system. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 180-186. 

    Từ khóa: Hệ thống bơm nhiệt; Sấy bơm nhiệt tầng sôi 

15. Huỳnh, Công Lớn. Nghiên cứu thiết kế máy khoan cọc nhồi trên máy cơ sở 

cummins M11C310: Study and design a bored pill drilling base on cummins M11C310 

machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 128-138. 

    Từ khóa: Máy khoan cọc nhồi dạng cần hộp; Máy khoan cọc nhồi kiểu gầu xoay 

16. Nguyễn, Minh Triều. Nghiên cứu thiết kế robot đầu trục trên nhân trắc học 

của người Việt Nam: Research and desing the robotic head based on Vietnamese 

anthropography. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 154-161. 

    Từ khóa: Humanoild robot; Robot không đầu; Suny robot; Trí tuệ nhân tạo 
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17. Phan, Anh Tuấn. Nghiên cứu thiết kế, xây dựng hệ thống đo kiểm thông số 

nguồn laser công suất cao: Research design and construction of a system for high-power 

laser source parameter measurement. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 27-

32. 

  Từ khóa: Đo kiểm laser; Laser công suất cao; Thiết bị đo kiểm thông số laser 

18. Nguyễn, Văn Hưởng. Nghiên cứu thuật toán tìm đường đi tối ưu cho robot có 

khả năng tránh vật cản trong môi trường biết trước: Mobile robot fast path planning 

algorrithm for obstacle avoiding in known environmen. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. 

- Số 309. - Tr. 106-112. 

    Từ khóa: Lập kế hoạch đường đi; Robot di động; Thuật toán; Tránh vật cản 

19. Nguyễn, Thái Sơn. Nghiên cứu thực nghiệm về ảnh hưởng các thông số công 

nghệ in 3D kim loại đến chất lượng sản phẩm in: Experimental research on the effect of 

3D printing process parameters to the printed part quality. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 309. - Tr. 116-121. 

    Từ khóa: In 3D; Mô hình hóa bồi đắp lắng đọng; Nhám bề mặt; Thông số công nghệ 

in 

20. Nguyễn, Công Nguyên. Nghiên cứu thực trạng lục bình kết khối tại huyện Vĩnh 

Hưng, tỉnh Long An: Study on the water hyacinth blocks status at Vinh Hung district 

Long An provice. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 76-83. 

    Từ khóa: Lục bình; Mật độ lục bình; Thực trạng giải pháp 

21. Nguyễn, Hữu Nhân. Nghiên cứu tự động hóa kiểm định đầu phun chữa cháy 

part 1 - nghiên cứu tiêu chí kiểm định theo TCVN 6350-1:2007: Study on automation of 

sprinkler testing system part 1- study on assessment criteria of TCVN 6350-1:2007. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 162-170. 

    Từ khóa: Đầu phun; Kiểm định; Tự động hóa 

22. Nguyễn, Hữu Nhân. Nghiên cứu tự động hóa kiểm định đầu phun chữa cháy 

part 2- đề xuất giải pháp kiểm định đầu phun tự động: Study on automation of sprinkler 

testing system part 2- proposed solution of auto sprinkler testing. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 187-192. 

    Từ khóa: Đầu phun chữa cháy; Tự động hóa 

23. Đỗ, Tiến Cần. Nghiên cứu xác định độ trôi con quay 3 bậc tự do trên thiết bị 

bay: Research of drift determination of gyrocope with 3 degrees of freedom for flying 

devices. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr.51-57. 

    Từ khóa: Con quay 3 bậc tự do; Con quay S-125; Đọ trôi 

24. Ngô, Quốc Khánh. Nghiên cứu, thực nghiệm và so sánh hai hệ thống xoay tấm 

pin mặt trời theo hai trục với nguyên lý hoạt động khác nhau: Research, experiment 

and comparison of two different dual axis slar tracking systems. - Tạp chí Cơ khí Việt 

Nam, 2023. - Số 308. - Tr. 25-32. 

    Từ khóa: Góc độ cao; Hệ thống Solar tracking; Pin mặt trời; Tia tới bức xạ 

25. Đinh, Minh Hải. Sử dụng tua bin trực giao phát điện cho khu vực ven biển, 

Hải Đảo. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 84-90. 
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    Từ khóa: Thiết bị điện; Tua bin trục giao 

26. Ngô, Xuân Cường. Thiết kế bộ điều khiển cho thiết bị hàn con lăn tự động: 

Controller desing for automtic roller welding equipment. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 309. - Tr. 69-75. 

   Từ khóa: Bộ điều khiển; Máy hàn con lăn tự động; Thiết bị han 

27. Ngô, Xuân Cường. Thiết kế bộ làm kín hai nửa cho tua bin thủy điện: Desing 

manufacture of stepless centering clams for cylindrical parts. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 309. - Tr. 213-217. 

    Từ khóa: Bộ làm kín; Gioăng làm kín thủy điện; Làm kín hai nửa; Phớt thủy điện 

28. Ngô, Xuân Cường. Thiết kế cơ khí máy hàn con lăn tự động: Mechanical design 

of automatic roller welding machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 64-

68. 

    Từ khóa: Máy hàn con lăn tự động; Máy hàn tự định âm; Quá trình hàn tự động con 

lăn 

29. Huỳnh, Minh Nhật. Thiết kế hệ thống pin lưu trữ lithium-ion cho thiết bị không 

người lái dưới nước: Study on design of lithium-ion battery system for autonomous 

underwater vehicle. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 200-205. 

    Từ khóa: An toàn pin; Hệ thống quản lý pin; Pin lithium-ion; Thiết kế mô đun 

30. Nguyễn, Văn Cương. Thiết kế thiết bị gập cánh đuôi động cơ trong quá trình 

bảo dưỡng, sữa chữa đạn phản lực 9M-22Y: Desining the tail engine folding device for 

the maintenance and repair of the 9M-22Y jet engine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - 

Số 309. - Tr. 113-115. 

    Từ khóa: Nguyên lý cam; Sữa chữa đạn phản lực; Thiết bị gập cánh 

31. Đặng, Trí Dũng. Thiết kế và chế tạo robot bầy đàn ứng dụng trong nghiên cứu: 

Design and fabricate swarm robot for research application. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. - Số 309. - Tr. 146-153. 

    Từ khóa: Chế tạo; Robot; Thiết kế 

32. Trịnh, Đức Cường. Thiết kế và phát triển bàn tay robot đánh đàn piano: Design 

and development of both hands robot playing piano. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - 

Số 309. - Tr. 139-145. 

    Từ khóa: Cánh tay robot; Cơ cấu 4 khâu bản lề; Robot âm nhạc; Robot đanh piano 

33. Phạm, Trung Kiên. Thiết kế, chế tạo thử nghiệm chi tiết thân bơm GHK-12TK 

bằng phương pháp đúc: Desing and experiment manufacture of GHK-12TK pump by 

casting method. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 23-26. 

    Từ khóa: Bơm GHK-12TK; Hợp kim AK94; Khuôn cát nhực; Thiết kế đúc 

34. Nguyễn, Chung. Tiêu chí mắt ổn định cục bộ của việc tạo hình kim loại tắm và 

ứng dụng trong biểu đồ giới hạn tạo hình (FLD): Instability criterion of sheet metal 

forming and application in forming limit diagram. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 

309. - Tr. 218-220. 

    Từ khóa: Biểu đồ giới hạn tạo hình; Tấm kim loại; Tiêu chí mất ổn định 
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35. Lê, Thượng Hiền. Tối ưu hóa hiệu suất máy công cụ bằng phần mềm hỗ trợ 

gia công: Optimize machine tool performance with software support for processing. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 308. - Tr. 40-43. 

    Từ khóa: Hiệu suất máy; Tối ưu hóa 

36. Nguyễn, Phạm Minh Tiến. Ứng dụng các phần mềm CAD/CAE để tính toán 

thiết kế hệ thống vi sai ô tô: Application of CAD/CAE software to desing an automotive 

defferential. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 308. - Tr. 5-11. 

    Từ khóa: Bánh răng côn xoáy; Bộ vi sai; Truyền lực chính; Ứng dụng tin học trong 

thiết kế máy 

37. Vũ, Ngọc Tuấn. Xây dựng mô hình nghiên cứu tuổi thọ của một số loại ắc quy 

sử dụng trên ô tô điện: Building a model for the research batteries' life used on electric 

vehicles. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 309. - Tr. 206-212. 

    Từ khóa: Matlab - simulink; Mô hình ắc quy; Ô tô điện 

 

KHOA DU LỊCH: 14 

1. Vũ, Đình Anh. Bài chòi ở Trung Bộ. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 

63-66. 

    Từ khóa: Bộ bài chòi 

2. Đoàn, Bích Ngọ. Các di sản kiến trúc cổ của Đà Lạt. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. 

-  558 (12). - Tr. 59-61. 

    Từ khóa: Đà Lạt; Ga Đà Lạt; Kiến trúc cổ của Đà Lạt 

3. Trần, Văn Mãnh. Các nhà khoa học Pháp từng đặt chân đến vùng Hà Tiên. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 24-28. 

    Từ khóa: Hành trình  Hà Tiên 

4. Hồ, Sĩ Hùy. Cuộc sống đời thường của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 20-23. 

    Từ khóa: Cuộc sống đời thường; Võ Nguyên Giáp 

5. Nguyễn, Minh Tường. Danh nhân: Trương Tấn Bửu, Trương Minh Giảng, 

Trương Đăng Quế, Trương Định, Trương Vĩnh Ký với vùng đất Nam Bộ, thế kỷ XVIII-

XIX. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 4-10. 

    Từ khóa: Danh nhân; Thế kỷ XVIII-XIX; Vị danh tướng 

6. Ngô, Thế Long. Mauricedurand (1914-1966) nhà Việt Nam học. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 17-19. 

    Từ khóa: Mauricedurand; Nhà Việt Nam học 

7. Võ, Nguyên Phong. Phố cổ Sài Gòn thời nhà Nguyễn. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. 

-  558 (12). - Tr. 38-42. 

    Từ khóa: Nhà Nguyễn; Phố cổ Sài Gòn 

8. Trần, Thanh Ái. Trương Vĩnh Ký - người tiên phong trong công cuộc khai dân 

trí. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 11-16. 



 

Trang 6 

    Từ khóa: Phong trào khai dân trí; Trương Vĩnh Ký 

9. Nguyễn, Phúc An. Từ Diên Húc và tác phẩm Việt Nam tập lược. - Tạp chí Xưa 

và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 53-55. 

    Từ khóa: Tác phẩm Việt Nam tập lược; Từ Diên Húc 

10. Nguyễn, Văn Thinh. Văn bia trùng tu chùa Quỳnh Khâu thời Lê Vĩnh Tộ. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 51-52. 

   Từ khóa: Chùa Quỳnh Khâu; Lê Vĩnh Tộ; Văn bia trùng tu 

11. Vân, Minh Phong. Văn miếu ở Thăng Long - Hà Nội có từ bao giờ. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 45-50. 

   Từ khóa: Hà Nội; Thăng Long; Văn Miếu 

12. Võ, Hà. Về một "cuộc tuyển cử" trên báo phụ nữ Tân Văn Năm năm 1930. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. -  558 (12). - Tr. 29-31. 

    Từ khóa: Cuộc tuyển cử; Phụ nữ Tân Văn Năm 

13. Nguyễn, Văn Giác. Về việc thay thế lực lượng đồn trú trên quần đảo Hoàng Sa 

năm 1959. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. -  558 (12). – tr.37. 

    Từ khóa: Lực lượng đồn trú; Quần đảo Hoàng Sa 

14. Tôn, Thất Thọ. Việc lưu trữ tư liệu thời nhà Nguyễn. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. 

-  558 (12). - Tr. 43-44. 

    Từ khóa: Thời nhà Nguyễn; Tư liệu; Lưu trữ 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN: 46 

1. Huỳnh, Thị Thu Hương. Ảnh hưởng của giá trị sang trọng đến sẵn lòng chi trả 

và truyền miệng đối với khách sạn hạng sang: vai trò của sự hài lòng. - Tạp chí Kinh tế 

và phát triển, 2024. - Số 1. - Tr. 74-83. 

    Từ khóa: Giá trị địa vị; Giá trị độc nhất; Giá trị sang trọng 

2. Vũ, Thị Thu Hương. Ảnh hưởng của quy mô lao động và ứng dụng công nghệ 

thông tin đến đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp ngành chế biến chế tạo Việt Nam. 

- Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. -  318(12). - Tr. 52-62. 

   Từ khóa: Đổi mới sáng tạo; Quy trình; Sản phẩm; Tổ chức 

3. Trần, Lan Hương. Áp dụng thí điểm chỉ số cảnh báo rủi ro chính (KRI) trong 

việc cảnh báo sớm rủi ro cho các doanh nghiệp Việt Nam - nghiên cứu điển hình tại một 

số doanh nghiệp. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 1. - Tr. 43-53. 

    Từ khóa: Cảnh báo rủi ro sớm; Chỉ số cảnh báo rủi ro chính; Quản lý rủi ro 

4. Hoàng Long. Bảo hiểm vi mô: kênh bảo hiểm tiềm năng. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2023. - Số 18. - Tr. 79-81. 

    Từ khóa: Bảo hiểm vi mô; Việt Nam 

5. Đỗ, Hoài Linh. Bảo lưu an toàn trong thanh toán trên môi trường số: Một số 

kinh nghiệm và khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 2. - Tr. 42-

49. 
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    Từ khóa: An toàn thanh toán; Môi trường số; Thanh toán điện tử; Thanh toán số 

6. Nguyễn, Hồng Nga. Biến đổi khí hậu và chính sách tiền tệ. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2024. - Số 1. - Tr. 76-79. 

   Từ khóa: Biến đổi khí hậu; Chính sách tiền tệ; Lạm phát mục tiêu 

7. Nguyễn, Hoàng Nam. Bức tranh chung về cuộc đua tăng vốn trong ngành tài 

chính Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 1. - Tr. 58-61. 

    Từ khóa: Bảo hiểm; Chứng khoán; Ngân hàng; Tăng vốn điều lệ 

8. Đặng, Thị Lệ Xuân. Các nhân tố ảnh hưởng đến dân trí tài chính của sinh viên: 

nghiên cứu điển hình tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 1. - Tr. 84-

94. 

    Từ khóa: Dân trí tài chính; Phát triển kinh tế; Việt Nam 

9. Bùi, Duy Linh. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tài chính: nghiên cứu điển 

hình tại các doanh nghiệp vận tải và kho bãi niêm yết. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2024. - Số 1. - Tr. 54-62. 

    Từ khóa: Hệ số thanh toán nhanh; Rủi ro tài chính; Tỷ số sinh lới; Tỷ số tự tài trợ 

10. Huỳnh, Thị Hồng Hạnh. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người sử 

dụng phần mềm kế toán: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2024. - Số 1. - Tr. 63-73. 

    Từ khóa: Chất lượng; Mô hình; Nhân tố; Phần mềm kế toán 

11. Lương, Xuân Minh. Các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 18. - Tr. 39-

47. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Tăng trưởng tín dụng; Việt Nam 

12. Phan, Lê Thị Diệu Thảo. Chuẩn mực an toàn vốn theo basel III: tình hình triển 

khai trên thế giới và một số khuyến nghị cho ngân hàng thương mại tại Việt Nam. - Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 2. - Tr. 32-41. 

    Từ khóa: Basel II; Basel III; Ngân hàng thương mại Việt Nam; Tỷ lệ an toàn vốn 

13. Trần Nguyên Sa. Công bố thông tin ngân hàng xanh tại các ngân hàng thương 

mại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. -  318(12). - Tr. 2-12. 

    Từ khóa: Phân tích chỉ số công bố thông tin; Phát triển bền vững; Thông tin ngân hàng 

xanh 

14. Hoàng, Đức Chính. Đảm bảo nguồn lực tài chính cho các ngân hàng chính sách 

ở Việt Nam: thực trạng và khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 

18. - Tr. 72-78. 

    Từ khóa: Ngân hàng chính sách; Ngân hàng phát triển Việt Nam; Nguồn lực tài chính 

15. Ngô, Thái Hưng. Đầu tư xanh, phát triển tài chính, tăng trưởng kinh tế và khí 

thải CO2: nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. -  

318(12). - Tr. 12-22. 

    Từ khóa: Đầu tư xanh; Phát triển tài chính; Việt Nam 
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16. Tạ, Thị Kim Dung. Hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt 

Nam và hàm ý chính sách. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 17. - Tr. 68-74. 

   Từ khóa: Hiệu quả kinh doanh; Hoạt động ngân hàng; Mô hình Camel 

17. Lê, Đức Lữ. Liệu chính sách có ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng cho 

các dự án xanh - bằng chứng thực nghiệm tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2023. -  318(12). - Tr. 23-33. 

    Từ khóa: Ngân hàng; Tín dụng xanh; Tổ chức tài chính 

18. Hồ, Thị Hải Ly. Mối quan hệ giữa thực hiện trách nhiệm xã hội, mức độ nắm 

giữ tiền mặt và dư khả năng tài chính của các doanh nghiệp ở khu vực châu Á. - Tạp chí 

Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 1. - Tr. 2-12. 

    Từ khóa: Châu Á; Hạn chế tài chính; Trách nhiệm xã hội; Tỷ lệ nắm giữ tiền mặt 

19. Hô, Fa Tina. Nguyên tắc xích đạo trong vấn đề triển khai ESG trong các ngân 

hàng, định chế tài chính toàn cầu và bài học cho Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính 

tiền tệ, 2024. - Số 2. - Tr. 58-63. 

   Từ khóa: Lĩnh vực ngân hàng; Nguyên tắc xích đạo; Phát triển bền vững; Tiêu chuẩn 

ESG 

20. Trần, Thị Ái Diễm. Những thay đổi về nguồn nhân lực ngân hàng trong nền 

kinh tế số và một số kiến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 18. - Tr. 64-

70. 

    Từ khóa: Kinh tế số; Ngân hàng số; Nguồn nhân lực 

21. Khương, Thị Quỳnh Hương. Quản lý thuế qua sàn giao dịch thương mại điện 

tử - pháp luật và thực tiễn. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. -  318(12). - Tr. 34-42. 

    Từ khóa: Quản lý thuế; Sàn giao dịch điện tử; Thương mại điện tử 

22. Ngô, Mỹ Trân. Quản trị nguồn nhân lực xanh và hành vi xanh của người lao 

động: nghiên cứu vai trò trung gian của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và môi 

trường tâm lý xanh tại thành phố Cần Thơ. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. -  318(12). 

- Tr. 63-72. 

    Từ khóa: Hành vi xanh tự nguyện; Môi trường tâm lý xanh; Quản trị nguồn nhân lực 

xanh; Trách nhiệm xã hội 

23. Dương, Thị Mai Phương. Sự tập trung của thị trường và thu nhập lãi của các 

ngân hàng Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 17. - Tr. 77-82. 

    Từ khóa: Biên lãi ròng; Sáp nhập ngân hàng; Tập trung thị trường 

24. Lê, Hải Trung. Tác động của mức độ quan tâm đến công nghệ tài chính tới 

hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. 

- Số 1. - Tr. 24-33. 

    Từ khóa: Fin tech; Khả năng sinh lời; Ngân hàng thương mại 

25. Nguyễn, Phan Thu Hằng. Tác động của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến 

kết quả công việc, sự sáng tạo trong công việc và sự hài lòng của người lao động - nghiên 

cứu các doanh nghiệp FDI tại Long An. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. -  318(12). - 

Tr. 83-93. 
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    Từ khóa: Doanh nghiệp FDI; Động lực làm việc; Phong cách lãnh đạo; Sự sáng tạo 

trong công việc 

26. Đỗ, Thị Thủy. Tác động của thị trường trái phiếu doanh nghiệp đến hoạt động 

ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 1. - Tr. 53-57. 

   Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Thị trường chứng khoán; Thị trường vốn; Trái 

phiếu doanh nghiệp 

27. Hoàng, Thị Thu Hiền. Tài chính phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam. - 

Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 17. - Tr. 32-38. 

    Từ khóa: Nhà cung ứng dịch vụ; Tài chính số; Tài chính toàn diện 

28. Lợi, Minh Thanh. Tăng trưởng cho vay tại Việt Nam: ảnh hưởng của các nhân 

tố đặc thù ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 18. - Tr. 32-38. 

    Từ khóa: Ngân hàng; Tăng trưởng cho vay; Ước lượng GMM; Việt Nam 

29. Nguyễn, Thế Bính. Thị trường tín chỉ carbon tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2024. - Số 1. - Tr. 70-74. 

    Từ khóa: Thị trường tín chỉ carbon; Tín chỉ carbon; Trung hòa carbon 

30. Nguyễn, Thị Thu Trang. Thực tiễn phát triển ngân hàng xanh tại một số quốc 

gia và hàm ý đối với Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 1. - Tr. 62-

69. 

    Từ khóa: Kinh tế xanh; Ngân hàng; Ngân hàng bền vững; Ngân hàng xanh 

31. Nguyễn, Chí Đức. Thực trạng phát triển dịch vụ mobile money tại Việt Nam. 

- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 17. - Tr. 56-61. 

    Từ khóa: Thanh toán không dùng tiền mặt; Tiền di động; Việt Nam 

32. Đào, Mỹ Hằng. Thực trạng triển khai bộ tiêu chí môi trường, xã hội và quản 

trị doanh nghiệp (ESG) tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài 

chính tiền tệ, 2024. - Số 2. - Tr. 64-73. 

    Từ khóa: ESG; Môi trường; Quản trị doanh nghiệp 

33. Đặng, Vũ Hùng. Tín dụng đầu tư của nhà nước góp phần tập trung các nguồn 

vốn cần thiết cho đầu tư phát triển quốc gia. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - 

Số 17. - Tr. 82-88. 

    Từ khóa: Ngân hàng thương mại; Ngân sách Nhà nước; Phát triển ngân hàng; Tín 

dụng đầu tư của Nhà nước 

34. Nguyễn, Hải Yến. Triển khai trí tuệ nhân tạo trong ngân hàng - hướng tới một 

hệ thống an toàn và trách nhiệm. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 2. - Tr. 

50-57, tt. 99. 

    Từ khóa: Bảo mật dữ liệu cá nhân; Trí tuệ nhân tạo; trí tuệ nhân tạo tạo sinh 

35. Hà, Anh Tú. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của quỹ tín dụng 

nhân dân: thực trạng và giải pháp. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 17. - 

Tr. 62-67. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghệ 4.0; Chuyển đổi số; Quỹ tín dụng nhân dân; Thanh 

toán 
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36. Lê, Thị Anh Quyên. Ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên trong hoạt 

động ngân hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 18. - Tr. 56-63. 

    Từ khóa: Dịch vụ ngân hàng; Mô hình ngôn ngữ lớn; Xử lý ngôn ngữ tự nhiên 

37. Nguyễn, Thị Hồng. Ứng dụng mô hình hồi quy không gian kiểm định hiện 

tượng hội tụ thu nhập ở một số nước Asean. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2024. - Số 1. 

- Tr. 13-23. 

    Từ khóa: Các nước Asean; Hội tụ thu nhập; Mô hình hồi quy không gian 

38. Bùi, Quang Tuyến. Vai trò của phong cách lãnh đạo trong thực hiện trách 

nhiệm xã hội ở các doanh nghiệp tư nhân nhỏ và vừa Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2023. -  318(12). - Tr. 43-51. 

    Từ khóa: Mội trường kinh doanh; Phong cách lãnh đạo; Trách nhiệm xã hội 

39. Lê, Văn Huy. Vai trò trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với marketing 

xanh và lợi thế cạnh tranh khách sạn: cách tiếp cận lý thuyết. - Tạp chí Kinh tế và phát 

triển, 2024. - Số 1. - Tr. 34-42. 

    Từ khóa: Lợi thế cạnh tranh; Marketing xanh; Trách nhiệm xã hội 

40. Đào, Lê Kiều Oanh. Xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng tại các 

nước trên thế giới và Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 17. - Tr. 

48-54. 

    Từ khóa: Hoạt động ngân hàng; Xu hướng chuyển đổi số 

41. Vũ, Xuân Thanh. Xu hướng điều hành chính sách tiền tệ của các ngân hàng 

trung ương lớn năm 2024. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 2. - Tr. 74-82. 

   Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Ngân hàng trung ương; Xu hướng điều hành 

42. Cấn, Văn Lực. Xu hướng hoạt động ngân hàng Việt Nam năm 2024 khuyến 

nghị và giải pháp. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 2. - Tr. 22-31. 

    Từ khóa: Lãi suất; Ngân hàng; Nợ xấu; Tín dụng 

43. Đào, Lê Kiều Oanh. Xu hướng sử dụng dịch vụ tài chính cá nhân tại Việt Nam. 

- Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 18. - Tr. 48-55. 

    Từ khóa: Dịch vụ tài chính cá nhân; Tài chính cá nhân; Việt Nam; Xu hướng phát 

triển 

44. Nguyễn, Duy Thành. Ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên Việt Nam: vai 

trò điều tiết của tính sáng tạo. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. -  318(12). - Tr. 73-82. 

    Từ khóa: Ảnh hưởng điều tiết; Thuyết hành vy có kế hoạch; Tính sáng tạo; Ý định 

khởi sự kinh doanh 

45. Nguyễn, Thị Thu. Yêu cầu xác minh danh tính và một số chính sách phòng, 

chống gian lận kỹ thuật số tại Thái Lan. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2024. - Số 

2. - Tr. 84-87. 

    Từ khóa: Kinh tế số 4.0; Thanh toán không tiếp xúc; Thanh toán kỹ thuật số 

46. Vũ, Thị Kim Oanh. Số hóa quy trình cho vay - khuyến nghị cho các ngân hàng 

thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 17. - Tr. 40-47. 

    Từ khóa: Cho vay số; Quy trình cho vay; Số hóa khoản vay. 


